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Trong buổi nói chuyện này: TS Trần Nhơn đã mượn câu thơ của thi sĩ Bùi Minh Quốc để nói về Trung Quốc:“Vì ta cúi xuống nên ta nhìn chúng lớn… Người dân trong nước không còn ngu nữa, những người lãnh đạo tưởng mình khôn, nhưng khôn cho đất nước hay cho cá nhân mình?”


Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết cũng tâm tình với TS Trần Nhơn: “Chúng ta phải tương kính nhau để giải quyết chung những khó khăn. Việt Nam là của tất cả mọi người trong và ngoài nước, không phải của một thiểu số cầm quyền. Bô-xít không phải là vấn đề chính tại Tây Nguyên , mà chính là Trung Cộng đang khai thác các quặng mỏ uranium và mỏ than Nông Sơn tại Quảng Ngãi. Tôi muốn nói với trong nước về việc hết sức nguy hiểm này.”
 



  

TOÀN CẦU HÓA & CHỦ NGHĨA DÂN TỘC 

  

Mai Thanh Truyết 

"A house divided against itself cannot stand."
Abraham Lincoln 
Từ hậu bán thế kỹ 20, khái niệm về toàn cầu hóa đã nảy sinh với tốc độ tăng dần. Qua đến đầu thập niên 90, từ ngữ globalization được phổ biến rộng rãi trên thế giới nhờ phương tiện thông tin trên mạng lưới trở thành phổ thông. Bắt đầu từ lãnh vực truyền tin, thông tin, khái niệm toàn cầu hóa dần dần xâm nhập vào các lãnh vực khác như kinh tế, văn hóa, ngôn ngữ khiến cho các biên giới địa dư quốc gia cũng từ từ hòa nhập vào nhau để hướng về một thế giới có nhiều điểm tương đồng nhiều hơn. 
Khái niệm quốc gia - dân tộc
Từ ngàn xưa, bộ lạc, cộng đồng các bộ lạc liên kết nhau trong quyền lợi an sinh. Cũng từ đó nảy sinh ra làng nước. Rồi theo tiến trình phát triển của từng dân tộc, khái niệm quốc gia dần dần được thể hiện qua các ranh giới địa dư, định chế chính trị, ngôn ngữ, phong tục tập quán. 
Trung Quốc, Hoa Kỳ, Việt Nam là mỗi quốc gia riêng biệt. Nam Hàn, Bắc Hàn là hai quốc gia khác nhau qua định chế chính trị. Do đó quốc gia là một cộng đồng dân tộc. 
Về dân tộc, người Mường, Mán, Radé, Tày,.... và Kinh (Việt Nam) là những dân tộc trong quốc gia Việt Nam. Ai ai cũng có nhu cầu thuộc về một cộng đồng: cái nôi của cuộc sống. Đó là gia đình gồm cha mẹ, anh chị em, họ hàng thân tộc, đó là mái trường xưa, bạn bè, thân hữu, đó là làng nước, xóm riềng, nói rộng ra đó là tình tự dân tộc. Tình tự dân tộc là một nhu cầu thiết yếu của con người, ít nhất cho đến ngày hôm nay. Đứa trẻ mồ côi dù có tình thương của cac vị tu sĩ, các công nhân, y tá,... của viện , mồ côi, vẫn thèm muốn sự ôm ấp của một người mẹ, sự bồng ẳm nâng niu của một người cha, hoăc có anh có chị. Cái tình lúc nào cũng cụ thể. Cho nên, nếu có cái tình người chung chung, thì cái chung chung ấy phải được đặc cụ thể đặc thù hóa trong cuộc sống thực tiển thí dụ trong cái tình chồng vợ, tình gia đình, tình thôn xóm, tình quê hương dân tộc. Tình tự dân tộc dạy con người thương nước, thương nòi, dạy con người cách sống trong xã hội: luật vua, lệ làng, sống ra con người. Dạy trong cuộc sống thực tiển. Mình không chọn dân tộc mình được, cũng như không chọn được cha mẹ, và nơi chôn nhau cắt rốn. 
Nhiều người đã đồng nhất quốc gia với dân tộc. 
Chủ nghĩa dân tộc
Chủ nghĩa dân tộc là một nhóm từ tương đối mơ hồ trong nhận thức tùy theo quan niệm của từng cá nhân (hay có thể bị áp đặt vì một quyền lực nào đó trên cá nhân). Tùy theo từng giai đoạn của đất nước, chủ nghĩa dân tộc còn có thể diễn đạt một cách khác nhau. Có những thời lúc đất nước lâm nguy, những lúc mà mọi người đều cảm nhận mình có trách nhiệm bảo vệ sự an sinh của đồng bào và dân tộc. Những bài ca đất nước lâm nguy , thất phu hữu trách, thường là bắt nguồn từ giới cầm quyền. Nói riêng, khi nhà vua cần gìn giữ triều đại của mình, khi các nhà chính trị, nhất là các nhà cầm quyền chuyên chế, cần củng cố địa vị và quyền lực của mình, thường họ ca bài tinh thần dân tộc độc tôn. Hitler và một số nhà lãnh đạo độc tài hiện đang cầm quyền lực trong tay trên thế giới là những thí dụ cụ thể nhất. Nếu cần, họ tô vẻ một hình ảnh kẽ thù ghê sợ đang sừng sửng ngoài cửa. 
Không biết thật sự có chủ nghĩa dân tộc hay không? Nhưng nhân danh dân tộc để đưa người vào lò thiêu thân là việc thường tình trong sử sách. Phát xít, cộng sản, và quân chủ chuyên chính là những chủ nghĩa có cùng những đặc tính sau đây: độc đảng (với chế độ quân chủ chuyên chế thì không có một đảng nào khác hơn là triều đình của nhà vua), không một ai có tư hữu sản xuất, tất cả đều thuộc nhà nước hay nhà vua, và trong thời bình vẫn chuẩn bị chiến tranh, gươm kiếm, súng đạn, và dựng lên hình ảnh một bá quyền bên ngoài đang sẳn sàng ăn tươi nuốt sống quốc gia mình. Trong thực tế, sự nuôi dưỡng quân đội, tăng cường khí giới, thường chỉ để bảo vệ ngai vàng của nhà vua hay chiếc ghế của nhà cầm quyền. 
Khái niệm toàn cầu hóa
Toàn cầu hóa là một thực tế và là một thực tiển. 
Có những ngôn ngữ toàn cầu: ngôn ngữ khoa học, toán học, ngôn ngữ của máy điện toán. Anh ngữ trong một giới hạn nào đó là một ngôn ngữ toàn cầu. Có những tổ chức toàn cầu: Liên Hiệp Quốc (UN), Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Cao ủy tị nạn LHQ (UNHCR), Ngân hành thế giới (WB), Quỷ tiền tệ thế giới (IMF), Tổ chức mậu dịch thế giới (WTO). Các đại công ty (conglomerats) là những công ty tòan cầu. Có những giá trị có tính cách toàn cầu như nhân quyền, tự do, dân chủ, .... mặc dù trong những thể chế khác nhau người ta có thể hiểu khác nhau. Đức tin không bao giờ giới hạn ở ranh giới một nước. Những tư tưởng lớn Phật giáo, Thiên chúa giáo, Khổng, Lão, Socrate, Platon, Aristote, ... đã vượt xa ranh giới của một quốc gia. Socrate, con người của thành phố Athenes nhưng cũng là bậc hiền nhân của mọi nơi và muôn thuở. Ngày nay Tây phương đã quen thuộc với những tư tưởng Đông phương như thiền, triết lý Phật giáo, Lão giáo, các thi hào như Tagore, ... 
Những môn học như công pháp quốc tế, kinh tế thế giới, thị trường thế giới, ... đã được giảng dạy khắp nơi. Người ta không những khảo sát cái chung của thế giới mà còn cái riêng của mỗi quốc gia để cùng “làm ăn” với nhau trên lãnh vực toàn cầu. Sự tham gia trao đổi buôn bán nhiều chiều có khi là yếu tố quyết định cho sự phồn thịnh của quốc gia. Nhật Bản và Anh Quốc nếu bế quan tỏa cảng hay bị phong tỏa thì sập tiệm ngay. Gần đây nhất, việc bắt giữ ông Pinochet ở Anh và Milesovich ở Tiệp làm cho người ta nghĩ thời đại muốn làm gì thì làm ở trong nước mình, đã bắt đầu cáo chung. 
Việc các bức màn sắt xã hội chủ nghĩa phải tự hủy, các nước xã hội chủ nghĩa phải mở cửa để tiếp cận với thế giới Âu Mỹ ... để sống còn là thí dụ điển hình nhất cho tiến trình toàn cầu hóa. Các nước lớn như Liên Sô, Trung Quốc trước kia tuy có những bức màn sắt nhưng cũng phải giữ một mậu dịch giới hạn với thế giới bên ngoài. Nhưng hiện tại họ không thể nào bưng bít được những thông tin trong nước và thế giới bên ngoài. Chính quyền không thể che đậy được những áp đặt vô lý lên người dân nữa vì qua phương tiện thông tin trên mạng lưới sẽ không còn gì là bí mật tuyệt hảo hết. Chuyện thâm cung bí sử của một tổng thống của một cường quốc số một trên thế giới trong khoảnh khắc được quảng bá sâu rộng trên toàn thế giới qua mạng lưới internet, và sau đó có hàng triệu triệu lời bàn khác nhau. 
Thế giới hôm nay và ngày mai không còn những ốc đão, một Tây Tạng huyền bí, một Albanie khép kín, một Việt Nam bài ngoại và bài Thiên chúa giáo thời Tự Đức ... Và những yếu tố căn bản làm tăng tiến trình toàn cầu hóa là: 1- Sự gia tăng dân số trên thế giới; 2- Sự phát triển khoa học và kỹ thuật; 3- Sự phát triển phương tiện giao thông; 4- Sự phát triển thị trường thế giới, trong đó có thị trường lao động.
Thế nhưng tại sao lại có hiện tượng chống lại toàn cầu hóa ? 
Có nhiều lý do giải thích một số tổ chức chống toàn cầu hóa trong những năm gần đây. Vào tháng 12,1999, Tổ chức Mậu dịch thế giới (TWO) họp ỏ Seattle (Hoa Kỳ). John Zerzan, người cầm đầu các nhóm biểu tình bạo động cổ động cho chủ nghĩa vô chính phủ để khích động tuổi trẻ chống lại cuộc họp thượng đỉnh. Tại Melbourne (Úc) năm 2000, Krishanappilai, phối trí viên cho cuộc biểu tình lần nầy dùng chiêu bày đã kích các đại công ty đa quốc bốc lột để khích động người biểu tình. Gần đây nhất tại Toronto (Canada), các lãnh đạo của nhóm biểu tình vẫn mang sự chống đối việc áp đặt kinh tế của các cường quốc làm nền tảng cho cho cuộc tranh đấu. Nhưng thật sự, họ biểu tình nhưng chính họ cũng không biết họ muốn gì! Lấy chiêu bài chống áp đặt kinh tế lên các quốc gia nhỏ để bốc lột ... họ đã nhìn sự toàn cầu hóa dưới một nhản quan hẹp hòi. Khía cạnh kinh tế chỉ là một điều kiện cần trong tiến trình toàn cầu hóa nhưng chưa đủ để giải quyết và nâng cao các nhu cầu vật chất và tinh thần của mọi người trên thế giới. Có được như vậy, mọi mâu thuẩn địa phương, sắc tộc, .... sẽ lần lần được cải thiện để rồi sau cùng thế giới có hy vọng tránh được những đáng tiếc trong cung cách tiếp cận và trao đổi với nhau. Sự cảm thông và chia xẻ sẽ làm cho thế giới an bình hơn.
Việt Nam qua các thời đại
Từ thời quân chủ phong kiến bước sang chế độ cộng hòa và gần đây chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã trãi qua nhiều giai đoạn xã hội khác nhau. Từ hậu bán thế kỹ 19 đến thập niên 40, chế độ quân chủ và thuộc địa đã liên tục đan kẻ với nhau tạo ra một hình thức xã hội phức tạp gồm dân tộc chủ nghĩa, cách ly chủ nghĩa và nô lệ chủ nghĩa. Để đương đầu với chính sách thực dân Pháp, chính quyền và sĩ phu Việt Nam thời bấy giờ cố bám víu vào những giá trị văn hóa, tinh thần đã từng được xem là tinh hoa của dân tộc. Do đó đất nước hoàn toàn bị cách ly và cô lập với thế giới mặc dù có sự hiện diện của người Pháp như là một gạch nối với tây phương. Thêm nữa, chính sách thực dân thuộc địa cũng đã làm nảy sinh ra chủ nghĩa bài ngoại cực đoan khiến cho đất nước hầu như hoàn toàn bị bưng bít và không được tiếp cận với thế giới bên ngoài. 
Trong thời đệ nhất và đệ nhị cộng hòa, miền Nam có thêm điều kiện giao tiếp với văn minh tây phương. Điều nầy tạo ra một xã hội tương đối mở dù đang ở trong hoàn cảnh chiến tranh. Chủ nghĩa bài ngoại cực đoan dần dần nhường bước cho các ý hướng canh tân của một số trí thức và đoàn thể. Trong giai đoạn nầy, dân trí dân sinh của người dân miền Nam lần lần được cải thiện và tăng trưởng theo đà tiến hóa của các xã hội tây phương trên thế giới. 
Ngược lại miền Bắc vẫn chủ trương một xã hội kín. Tuy có tiếp cận với Nga sô và Trung quốc, nhưng những tiếp cận nầy thuần túy chỉ để phục vụ cho chiến tranh mà thôi; người dân miền Bắc hoàn toàn bị bưng bít và được tuyên truyền “mở” dưới chiêu bài cùng sách lược của chủ nghĩa đại đồng xa vời. Ngay sau khi cưởng chiếm miền Nam năm 1975, chủ nghĩa nầy đã được tức khắc áp đặt cùng với tinh thần dân tộc chủ nghĩa bai ngoại được áp dụng triệt để trong suốt mười năm đầu thống nhất đất nước. Chính quyền hiện tại đang ru ngủ người dân bằng cách khơi động những truyền thống văn hóa, lịch sử, huyền sử VN để tô hồng cho chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Niềm tự hào dân tộc của những người cầm quyền đã làm tê liệt đất nước về đủ mọi mặt trong suốt mười năm từ sau 1975.. Họ đã tự hào khi thổi phồng những nét đặc thù về văn hóa, văn minh, cùng sự phát triển của đất nước để, một mặt che đậy sự lạc hậu đối với thế giới bên ngoài, một mặt bưng bít kín không cho người dân trong nước có cơ hội tiếp cận với các tiến bộ của nhân loại. Họ cố cổ súy một thời đại huy hoàng của dân tộc trong quá khứ để từ đó xem như là một sức bật để bước vào tiến trình hiện đại hóa xã hội trong tương lai. 
Cho đến thời điểm 1986, trước áp lực trong và ngoài nước cùng với sự kiệt quệ kinh tế và bế tắc trong phát triển, một chính sách chủ nghĩa dân tộc “mở” bắt đầu được áp dụng và từ đó làm cho mọi chuyển dịch của đất nước tiến theo chiều thuận của toàn cầu hóa (tuy còn quá cách biệt so với các quốc gia trong vùng). Căn cứ theo một số khái niệm về chủ nghĩa dân tộc “mở”, các yếu tố liên quan đến ngôn ngữ và văn hóa của quốc gia có quan hệ trực tiếp lên khái niệm nầy: 
Về ngôn ngữ mẹ đẻ: Vì không có một ngôn ngữ nào thuần túy đặc thù cho mổi quốc gia; do đó sự pha trộn hay xử dụng các ngoại ngữ khác sẽ làm giàu thêm cho ngôn ngữ của chính quốc. Việt Nam may mắn có một ngôn ngữ thống nhứt từ Bắc chí Nam (không kễ ngôn ngữ của các sắc tộc sống ở miền thượng du và cao nguyên). Có rất nhiều từ ngữ địa phương khác biệt nhưng tựu trung tuyệt đại đa số người Việt đều thông hiểu và trao đổi với nhau dễ dàng. Trong thời phong kiến, tiếng Việt giàu thêm nhờ được tăng cường tiếng Hán việt; trong thời Pháp thuộc, có nhiều từ du nhập và biến thành tiếng Việt như nhà ga, tiếng còi xúp lê, bơ, bù loong, bia, cà rốt, áo sơ mi, cải sà lách .... Thiết ngghĩ điều nầy sẽ làm giàu thêm cho ngôn ngữ chư không thể được xem như là một hình thức nô lệ hay ngoại lai ... 
Về văn hóa: Có mở cửa, có tiếp cận với các văn hóa khác thì văn hóa chính quốc mới có khả năng được nâng cao qua việc thâu nhập những điểm hay của các văn hóa khác. Và cũng đừng sợ bị mất đi hồn văn hóa dân tộc trong việc hội nhập nầy. Dù muốn dù không, đối với trong nước, người dân vẫn chưa được tiếp xúc và theo dõi đúng mức với thế giới bên ngoài do chính sách của nhà cầm quyền và cũng do điều kiện kinh tế không cho phép. Nơi hải ngoại, mặc dù có đầy đủ điều kiện nhưng dường như người Việt tại hải ngoại vẫn chưa đặt trọng tâm đúng mức vào vấn dề nầy. 
Do đó, mặc dù đã bước vào thế kỹ thứ 21, văn hóa, văn chương Việt Nam vẫn còn giữ theo thể tánh, cách suy nghĩ của thế kỹ 20. Vẫn chưa có một cuộc đột phá nào có tầm vóc khã dĩ có thể so sánh với hướng đi của thế giới. Vẫn còn những suy nghĩ cục bộ gò bó trong phạm trù của một quốc gia còn khép kín. 
Tiến trình hội nhập

Nhìn chung trên thế giới, tiến trình hội nhập vào thế toàn cầu hóa của một số quốc gia tiêu biểu sẽ cho chúng ta thấy rõ mức tiến bộ của từng quốc gia tùy theo phương cách tiếp cận. 
Hãy thử nhìn những tiếp cận sau đây: 
Đức quốc với chủ nghĩa dân tộc cực đoan trước đây đã làm náo động thế giới qua hai cuộc đại chiến và làm tê liệt thế giới một thời gian. Ngày nay, lãnh đạo Đức đã nhận thức được sự sai lầm trên và lần lần điều chỉnh kễ từ sau thế chiến thứ hai. Ngôn ngữ chính là Đức ngữ đã được tiếp thu thêm nhiều từ mới từ Anh và Pháp ngữ. Người dân Đức đã học và trao đổi với thế giới bên ngoài bằng Anh ngữ, một điều thật hiếm hoi so với người Đức bốn thập niên về trước. Đức là một cường quốc đứng thứ ba trên thế giới hiện tại trên bảy cường quốc đứng đầu. 
Nhật bản phải chịu ở thế bại trận năm 1945 khi đất nước hoàn toàn bị tàn phá về đủ mọi mặt. Nhưng người Nhật chấp nhận sự nhục nhã chấp nhận đi theo bước chân Mỹ để khôi phục lại kinh tế cho đất nước. Họ tự cởi trói, thoát khỏi những tập tục cổ truyền không còn thích hợp với tiến bộ mới. Họ chấp nhận sự du nhập một số “văn hóa Hoa kỳ” vào văn hóa dân tộc cực đoan, từ bỏ không luyến tiếc những tập tục có thể gây trở ngại cho đà phát triển theo chiều hướng toàn cầu. Họ đã chấp nhận Anh ngữ là một ngôn ngữ chính thức sau Nhật ngữ trong hành chánh và trao đổi quốc tế. Và Nhật, ngày nay là một cường quốc đứng thứ hai sau Hoa kỳ. 
Người Pháp đã từng hảnh diện về văn minh, văn hóa của họ. Họ vẫn còn đang tự hào về một sắc dân thuần chủng gaulois, văn minh nhất thế giới ở thế kỹ 21 nầy. Họ cũng đã phủ nhận Anh ngữ như là một ngôn ngữ của toàn cầu. Hậu quả, dân Pháp là một trong những dân tộc kém ngoại ngữ trên thế giới. Với những suy nghĩ trên và cung cách tiếp cận còn khép kín trong hành xử và trong tư tưởng, với tâm khảm đầy tự hào và tự mãn dân tộc, người Pháp từ ở thế cường quốc số một trên thế giới từ thế kỷ 19, đã đi xuống và tuy vẫn được xem là một cường quốc nhưng tiếng nói của nước Pháp bớt được lắng nghe. 
Hoa kỳ ngược lại là một hợp chủng quốc và thời gian lập quốc chỉ vừa hơn 200 năm. Quốc gia nầy thể hiện một tính đa văn hóa thực sự. Hơn bất cứ quốc gia nào trên quả địa cầu nầy, Hoa kỳ đã hiện có 85 ngôn ngữ khác nhau đang được giảng dạy trong hệ thống giáo dục trong nước . Các ngoại ngữ lần lần chiếm giữ vai trò quan trọng tùy theo mật độ dân cư ngoại quốc cư ngụ trong từng học khu giáo dục. Sự nhìn nhận Hoa kỳ là một melting pot cách đây hơn nữa thế kỹ có lẽ không còn thích hợp cho ngày hôm nay. Vì, xã hội Hoa kỳ hiện tại không còn là một xã hội thuần nhất và cuốn hút văn hóa của các sắc dân di dân. Xã hội Hoa kỳ hiện tại là một xã hội đa văn hóa. Chính sự đa dạng văn hóa nầy làm cho Hoa kỳ tiến nhanh và tiến tự nhiên theo tiến trình toàn cầu hóa. Sống ở Hoa kỳ lần lần ta không còn cảm thấy mất cội nguồn, mà ngược lại, những nét đặc thù tinh túy của dân tộc lại càng thêm khởi sắc vì sự chung đụng giữa các văn hóa dị chủng khác nhau. Tiến trình tòan cầu hóa tại Hoa kỳ chẳng những không biến các bản sắc văn hóa của các di dân thành một, mà là một tập hợp các dị biệt văn hóa của từng sắc dân. Sau cùng tất cả quy tụ lại thành một khối đa văn hóa, tuy khác biệt nhưng không mâu thuẩn, tuy đặc thù nhưng vẫn sống hài hòa trong một xã hội thực sự đang tiến vào kỹ nguyên mới của toàn cầu. Hoa Kỳ là hình ảnh nhỏ minh họa cho sự toàn cầu hóa: nhiều dân tộc Đại Hàn, Việt Nam, Trung Hoa, Phi, Ấn, Á Rập, Mễ, Trung Mỹ, Đông Âu, v.v... sống chung đụng nhau. Melting pot là hình ảnh táo, nho, soài, mậm, cam quít, ... để chung lại quậy tán nhỏ thành một melting pot, là dân Mỹ. Đó là hình ảnh không còn nền văn hóa gốc. Khoảng hai thập niên gần đây, người ta hình dung lại Hoa Kỳ là một salad bowl, rau cải, cà rốt, tô mát, hành, ngò, ... ở bên nhau , vẫn giữ những mùi vị đặc thù của chúng, nhưng vẫn có cái chất kết hợp như dầu, dấm, tiêu, muối, ... để làm nên một salad bowl. 
Gần chúng ta nhất là Trung Quốc, một quốc gia hầu như đi ngược lại hoàn toàn với Hoa Kỳ trên phương diện toàn cầu hóa. Từ ngàn xưa, xã hội Trung Quốc là một xã hội phong kiến lấy nông nghiệp làm nền tảng. Hơn 50 năm dưới chế độ xã hội chủ nghĩa với biết bao kế hoạch nhảy vọt trên giấy tờ ... Trung quốc vẫn còn bị xếp vào hạng các quốc gia đang phát triển. Chủ nghĩa dân tộc cực đoan vẫn cho phép người Trung hoa suy nghĩ với một cung cách tự mãn và chính họ vẫn tự công nhận xuất thân từ nguồn gốc của một dân tộc thượng đẳng “con trời” (Thiên tử) và tổ quốc Trung hoa là trung tâm của nhân loại. Họ vẫn còn tự ru ngủ với những áng văn chương tuyệt tác, những bài đường thi tứ tuyệt vượt thời gian và không gian ... của Lý Bạch, Đỗ Phủ, Thôi Hiệu ... Và cuối cùng họ chơi vơi, chới với trước tiến trình toàn cầu hóa. Xã hội Trung Quốc, tuy đã mở nhiều so với mười năm trước đây, nhưng vẫn chưa đủ mở vì các lực cản của chế độ chuyên chính đang áp đặt lên đất nước Tàu. 
Quốc gia trong cộng đồng thế giới
Vì sự phát triển nhanh của khoa học kỹ thuật, các phương tiện truyền thông (điện thoại, điện toán), và giao thông, sự giao dịch giữa các quốc gia ngày càng gần hơn, nhanh hơn. Con người mua được thời gian. Đại Tây Dương bây giờ chỉ là một biển hồ mà con người có thể vượt qua trong vòng bốn giờ bằng máy bay Concorde. Việc trao đổi xảy ra tức khắc giữa bất cứ địa điểm nào trên thế giới. Ta có thể mua hoa để tặng cho người đẹp ở bất kỳ mơi đâu trong vài tiếng đồng hồ ... 
Do đó hệ quả trước mắt là: mậu dịch nhanh hơn. Giao lưu và thẩm thấu văn hóa nhanh hơn. Diển trình lịch sử nhanh hơn.Tốc độ vận hành nhanh hơn xưa bội phần. Lượng thông tin được nhân lên cả triệu lần. Trong một chừng mực nào đó cha mẹ có thể kiểm soát con cái trong việc xử dụng internet và vô tuyến truyền hình. Trên bình diện một quốc gia, sự kiểm soát nầy có thể thực hiện cho một số hữu hạn cá thể. Nhưng nói chung, nếu áp đặt sự giới hạn trên trong những thông tin chính thống của một nhà nước chuyên chính và độc tôn dư luận là một việc làm không thể khả thi được ! 
Thế giới hôm nay là thế giới của sự tùy thuộc lẫn nhau. Tùy thuộc ở mậu dịch. Liên kết mậu dịch. Liên kết quân sự. Nghiên cứu khoa học lắm khi cũng là nghiên cứu toàn cầu. Nghiên cứu không gian không còn là độc quyền của một quốc gia nào cả .... Có một lúc người ta nghĩ rằng triệt tiêu được bịnh lao, ít nhất là ở Hoa Kỳ, nhưng rồi bịnh lao trở lại, vi trùng lao mạnh hơn, vì còn một nơi nào đó trên thế giới còn bịnh lao, và có người đã du nhập nó trở lại nước Mỹ. Độc lập hay tùy thuộc lẫn nhau là ở cái thế tương quan với nhau ở mỗi thời mỗi lúc. Nếu mình nghèo quá, còn đi lượm từng đồng Mỹ kim, nếu mình đói quá, còn phải gian manh để có chút ăn thừa, thì đương nhiên cái thế sẽ yếu đi, tiếng nói sẽ nhẹ đi, sự tùy thuộc của mình trong thời lúc đó có thể xem là một sự lệ thuộc. 
Sống trên mãnh đất nầy, chúng ta đã thấy đó đây nhan nhản sinh hoạt của những công dân toàn cầu mà không cần che đậy các chỉ dấu đặc biệt của dân tộc gốc. Chúng ta đã chấp nhận và được chấp nhận với nhản quan rộng mỡ, không thành kiến ... đối với tấ cả các nền văn hóa dân tộc sống chung đụng với nhau. Rào cản định kiến và hố ngăn dị biệt lần lần nhường bước cho những quan hệ nhân bản và toàn diện hơn, trong đó phẩm cách của mọi dân tộc đều được tôn trọng. Sự thành công của Hoa kỳ trong tiến trình toàn cầu hóa quả thật là do ý thức dân tộc của người Mỹ. Họ đã nhận định rất rõ chủ nghĩa dân tộc cực đoan chỉ làm trì trệ đất nước, kềm hãm sự tiến bộ và ngăn chận mối liên hệ hài hòa giữa các quốc gia trên thế giới. Và ta cũng có thể đặt câu hỏi là chính người Mỹ có thể hiện tinh thần dân tộc đích thực của Hoa Kỳ hay không? Và trong hệ thống tư bản hiểu theo chiều hướng toàn cầu hóa dường như đặc tính dân tộc đã lần lần nhường bước cho một thế giới gần nhau hơn, và giới hạn quốc gia chỉ còn là một giới hạn địa dư mơ hồ, không cần thiết nữa. 
Sắc thái Việt Nam
Còn Việt Nam thì sao ? Từ năm 1986 trở đi Việt Nam đang mở cửa trực tiếp tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Và chỉ trong một thời gian ngắn xã hội Việt Nam đã có nhiều biến chuyển đáng ghi nhận như có một nguồn sinh khí mới thổi vào xã hội và người dân Việt. Tuy nhiên với những hạn chế do nhu cầu sinh tử là sự bảo đảm an toàn quyền lực của chế độ, Việt Nam trong thế mở vẫn còn tạo ra nhiều trăn trở và khó khăn cho xã hội. Việt Nam vẫn còn dò dẫm trong tư thế của một xã hội nông nghiệp, phát triển từ từ lên xã hội công nghiệp, để rồi đang phải chịu hụt hẩng trước thế toàn cầu hóa. Thật khó thực hiện được một xã hội hài hòa bao gồm các xu hướng phát triển không đồng nhất thậm chí mâu thuẩn lẫn nhau. Một lần nữa, làm sao tránh khỏi tụt hậu trước tiến trình toàn cầu hóa trong lúc lãnh đạo Việt Nam vẫn còn giữ thái độ thù nghịch, nghi kỵ với hầu hết các quốc gia trên thế giới ? Làm sao phát triển thành một xã hội công nghiệp hóa lấy căn bản nông nghiệp làm tiêu chuẩn như trường hợp Việt Nam hiện tại ? Mở nhưng vẫn đóng. Đóng trong định kiến. Đóng trong lo sợ bị đào thải. Càng đóng lại càng có nguy cơ bị đào thải sớm hơn. 
Hiện nay, người ta có cảm tưởng như những yếu tố sau đây là chính yếu trong sắc thái dân tộc của Việt Nam là: 1- Tài nguyên thiên nhiên phong phú và chưa được khai thác đúng mức; 2- Tiềm năng nhân lực dồi dào; 3- Nước nghèo, nhân công rẽ và thừa thải, thông minh và dễ huấn luyện tay nghề; 4- Có bàn tay sắt của nhà cầm quyền giữ gìn trật tự và sự ổn định; 5- Thiếu luật lệ rõ ràng và tham nhũng dễ cho các phiêu lưu mậu dịch, chỉ cần liên hệ với một số người có chức vị và có quyền lực trong đảng; 6- Đa số dân chúng sống về nghề nông với một nền công nghiệp còn thô sơ .... Từ những sắc thái đặc thù đó, người Việt Nam sống về huyền thoại nhiều hơn thực tiển và huyền thoại gần đây nhất là Việt Nam lại một lần nữa “cường điệu” trong dự kiến phóng vệ tinh nhân tạo vào năm 2005 trong khi việc sản xuất một chiếc xe đạp cho người dân vẫn chưa hoàn chỉnh !!!
Do đó, nếu muốn đuổi kịp cộng đồng các quốc gia trên thế giới Việt Nam cần: 
· Mở cửa để học hỏi, lựa chọn, đón nhận cái mới. Cái mới, cái chưa biết nào cũng có những hiểm nguy của nó. Sự tính toán dò dẫm là cần thiết, nhưng quá tính toán có khi tính già hóa non, vì để mất thời cơ. 
· Không nên tạo thêm huyền thoại. Tập cho người dân thực tiển hơn. 
· Không ngừng phát triển sắc thái dân tộc, cái sức mạnh bên trong (nội lực), để tự tạo cho mình một thế mạnh trong sự bang giao với cộng đồng các quốc gia trên thế giới. 
Muốn được như vậy, Việt Nam cần tạo điều kiện cho mọi người dân, mọi dân tộc trong cộng đồng quốc gia tham gia vào cuộc sống chung, để mọi cá nhân, mọi đoàn thể đều có thể tự lập, tự sinh sống, không ỷ lại vào sự sáng suốt hay sức mạnh của một đảng, một nhà nước hay của một cấp lãnh đạo nào. Để cho mỗi người Việt Nam tự thấy mình thực sự còn có nội lực để đóng góp tích cực và toán diện trong mạch sống quốc gia. 
Kêu gọi tận dụng nội lực trong nước để phát triển quốc gia mà không cho phép hay hạn chế người dân phát huy nội lực cho từng cá nhân thì làm sao tránh khỏi cảnh tụt hậu cho đất nước được ? 
Xưa vua thay Trời trị nước, tất cả điều là của vua, ngay cả sinh mạng của người dân. Minh quân hay hôn quân vô đạo là sự may nhờ rũi chịu của người dân, người dân không có tiếng nói. Một thứ nô lệ sẳn sàng chết vì ông chủ, gọi như thế là trung. 
Nay, thì nhân danh nhân dân mà dân không có quyền tư hữu sản xuất. Tương tự như xưa, triều đình suy nghĩ và dạy dân những gì triều đình cho là tốt nhất, thì bây giờ Đảng suy nghĩ và thông tri cho dân những gì cấp lãnh đạo nghĩ là tốt nhất. Đã đến lúc “chủ nghĩa nhân danh” phải cáo chung, để mỗi người dân, và theo đó mỗi dân tộc tập tành nghĩ suy và hành động theo những hiểu biết và cảm xúc của mình. Phải trả lại cho dân, cho những dân tộc cái quyền sống của họ. Không một ai sống thay cho bất cứ ai được. Phải sống thật mới lớn mạnh được. Sống nhờ, sống gữi, sống mà trí tuệ và tâm linh gữi cho nhà vua hay cấp lãnh đạo, sống mà trách nhiệm giữa vời, chờ đợi ơn mưa móc ở một minh quân, hay phép lạ của một huyền thoại trí tuệ tập thể, sống mà lúc nào cũng phải chạy theo cái ăn cái mặc, ngày ngày đói no không chừng, đau ốm không thuốc men, ... Sống như vậy là sống còi cọc, què quặc, bịnh hoạn và khuyết tật. 
Khi người dân được trọn vẹn với cuộc sống của mình. Khi đói dám nói rằng mình đói, khi thất học dám nhận mình thất học. Khi không còn sợ hãi nói cái mình thật sự cảm nghĩ như thâu hiểu được tính vô úy trong Phật giáo, nói chung khi mà kinh nghiệm được rằng mình có những quyền hạn bất khả xâm, được luật pháp và cơ quan thẩm quyền bảo vệ. 

oOo
 

Toàn Cầu Hóa Khoa Học:

Thực Tế hay Ảo Tưởng
 

 

Vào năm 2000, Hội Đồng Hàn Lâm Viện Liên Quốc (Inter Academy Council) đã được LHQ thành lập với như một kho dữ kiện nhằm mục đích cung cấp những kiến thức độc đáo và cố vấn cho Ngân hàng Thế giới cùng các tổ chức quốc tế khác. Hội đồng nầy có nhiệm vụ khuyến khích và  thúc đẩy các quốc gia cần phải khai triển thêm chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của mỗi nước.
Khái niệm về toàn cầu hóa khoa học đã được manh nha từ hội nghị Thượng Đỉnh Rio de Janeiro 1992 tại Ba Tây và việc hình thành của HĐ HLV LQ là kết quả của cuộc vận động lâu dài. Ngày 7 tháng 12,2001 nhân lễ kỷ niệm 100 năm thành lập giải Nobel, vị đại diện100 khôi nguyên của giải nầy đã kết luận trong một bài phát biểu như sau:” Để có thể sống còn trong thế giới chúng ta đã biến dạng, chúng ta cần phải học tập để nghĩ đến một hướng đi mới. Hơn bao giờ hết, tương lai của mỗi quốc gia tùy thuộc vào những điều phát kiến tích cực của cả nhân loại”. Do đó, vấn đề toàn cầu hóa khoa học  không còn là một vấn đề cần phải bàn cải nữa, mà là mục tiêu của tất cả quốc gia trên thế giới phải nhắm tới. Thế giới cần phải đẩy mạnh tất cả những tiến bộ khoa học như trong lãnh vực giáo dục, viễn thông, ngân hàng, y khoa, công nghệ, và môi sinh trong tinh thần hổ tương cộng tác và tương tác liên hệ (inte-dependence).
Vào đầu tháng 2,2004, Ông Kofi Annan, Tổng Thư Ký LHQ đã chủ tọa một buổi tường trình của Hội đồng Hàn Lâm Viện Liên Quốc (HLVLQ) sau gần 4 năm thành lập. Chủ đề của báo cáo là:” Chiến lược toàn cầu xây dựng kỷ năng khoa học và công nghệ”. Trong đó, báo cáo kêu gọi cần phải có một sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa các khả năng khoa học liên quốc và chia xẻ các thành quả thu lượm được đến tất cả cộng đồng khoa học trên thế giới.  Đặc biệt, đối với các quốc gia đang phát triển, ngân sách dự trù cho việc nghiên cứu khoa học và công nghệ ít nhất phải từ 1,0 đến 1,5% tổng sản lượng quốc gia để hy vọng các nước nầy có thể theo kịp sức cạnh tranh và phát triển giữa các quốc gia toàn cầu.
Với mục tiêu trên, Hội đồng hy vọng sẽ thu ngắn được khoảng cách giữa các quốc gia “giàu” và “nghèo”.  Đây cũng chính là một vòng lẩn quẩn đối với các quốc gia đang phát triển. Lý do khách quan chính là các quốc gia nầy không có đủ ngân sách để nghiên cứu và đào tạo, cho nên khoảng cách ngày càng xa hơn so với các quốc gia đã phát triển. Do đó cần phải đẩy mạnh nhu cầu nầy cho các nước đang phát triển. Kết luận của báo cáo nhấn mạnh:” Các quốc gia đang phát triển phải tận dụng mọi cố gắng toàn dân cùng với sự giúp đỡ của các quốc gia bạn. Đối với sự thay đổi về tiến bộ nhanh chóng trong hiện tại, sẽ không còn đủ thời gian cho các nước nầy phí phạm thêm nữa nếu muốn hội nhập và thu hẹp khoảng cách giàu-nghèo.” 
Rõ ràng, đây là khái niệm rất cao thượng của LHQ. Nhưng đứng về mặt thực tế, các quốc gia trên thế giới đã tiếp nhận và thẩm thấu khái niệm trên từ 4 năm qua như thế nào? 
Câu trả lời gồm cả hai phần: tích cực và tiêu cực.
Có rất nhiều chỉ dấu đậm nét nói lên tính cách tiêu cực hết sức rõ ràng của vần đề là:
                    Trong hiện tại khoảng cách giữa các quốc gia Bắc Bán cầu và Nam Bán cầu (gìau – nghèo) dường như dài thêm ra. Các nước kỹ nghệ hóa tiếp tục làm chủ thế giới nắm bắt hầu hết tất cả phát minh, sáng kiến ngay cả những sáng kiến đến từ các quốc gia đang phát triển.
                    Về nhân sự, vẫn còn tình trạng xuất cảng chất xám của các quốc gia nghèo đến những quốc gia đã phát triển;
                    Về tài nguyên và nhân công, các quốc gia nghèo vẫn còn là nơi sản xuất rẽ tiền để phục vụ cho những nước giàu;
                    Chính sách “bế quan tỏa cảng” trong lãnh vực khoa học vẫn được một số quốc gia giàu áp dụng thay vì chia xẻ kiến thức với cộng đồng thế giới. Cho đến nay, Hoa Kỳ vẫn lo ngại Cộng đồng Âu Châu sẽ là một vùng cạnh tranh kinh tế quyết liệt vào năm 2010 qua sự việc yểm trợ tài chánh dồi dào cho nghiên cứu của Hội đồng Cạnh tranh Âu Châu (EU Competitiveness Council);
                    Hiện tại, về phương diện khảo cứu khoa học, Hoa Kỳ vẫn hành xử giống như thời chiến tranh lạnh Mỹ – Nga trước kia. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Ngoại quốc vẫn cấm cảng việc in ấn các báo cáo khoa học của các quốc gia như Iran, Sudan, và Cuba vào các tạp chí khoa học Hoa kỳ;
                    Và quan trong hơn cả là các quốc gia giàu vẫn tiếp tục vi phạm quy định về xuất cảng phế thải độc hại trong đó có phế thải hạch nhân qua các quốc gia nghèo, trái với những điều mà họ đã ký kết trong Thượng Đỉnh toàn cầu hóa tại Rio De Janeiro năm 1992 ở Ba Tây. (Một thí dụ là HK đã xuất cảng máy điện toán và truyền hình đã phế thải qua Việt Nam, Trung Quốc, và Pakistan hàng năm có thể lên đến trên 50 triệu máy).
May mắn thay, bên cạnh những tiêu cực vừa kể trên, chúng ta vẫn còn thấy nhiều hình ảnh tích cực, và chính những hình ảnh nầy đã mang lại niềm hy vọng cho tương lai cho sự toàn cầu hóa khoa học.
Trước hết, cần phải kể đến Eugene Garfield Foundation, tổ chức đã mang đến sự thành lập HĐ HLV LQ. Và Hội Đồng nầy có mục đích kết hợp với 14 quốc gia khác và các Hàn lâm viện của các quốc gia đệ tam, trong đó TS Goverdhan Mehta, đại diện Ấn Độ và TS Bruce Alberts, đại diện Hoa Kỳ làm đồng Chủ tịch Hội đồng.
Thứ đến là ở kỳ Thượng đỉnh 1992, các quốc gia hậu kỹ nghệ đã đồng ý xóa nợ cho các nước đang phát triển là 0,7% tổng sản lượng của các nước đang mắc nợ hàng năm. Năm 1995 các nước giàu chỉ thực thi xóa nợ đến 0,27% và năm 2002, có nnhiều quốc gia đã đạt được 0,7% đúng theo yêu cầu. 
Từ hai thành quả tích cực vừa kể trên, trong nhiệm kỳ 1999 – 2004, Hội đồng HLVLQ đã cố gắng hoàn tất điều tra căn bản về khả năng khoa học và phát triển của các nước trên thế giới cũng như trình bày những nhận định và đề nghị đến LHQ và Ngân hàng Thế giới, để hai cơ quan nầy có thêm dữ kiện để giải quyết các vấn nạn của những quốc gia nghèo. Năm 2000, HĐ tiếp nhận sự yểm trợ của chính phủ Hoàn Lan, Alfred Sloan Foundation, Rockfeller Foundation, Carnegie Group.
Và sau cùng cần phải kể đến Bill Gates, vị hoàng tử của toàn cầu hóa. Bill Gates và Bill & Melinda Gates Foundation đã đóng góp hàng tỷ Mỹ kim cho các quốc gia cần giúp đỡ trên thế giới từ giáo dục đến y tế cùng vệ sinh phòng dịch.
Từ những hiện tượng tiêu cực và tích cực trong việc toàn cầu hóa thế giới, hiện tại chúng ta đang đứng giữa hai quan niệm suy tư đối nghịch: Đây là một thực tế cần phải chấp nhận hay chỉ là ảo tưởng trong khái niệm về toàn cầu hóa khoa học?
Chắc chắn sẽ khó có câu trả lời rốt ráo cho câu hỏi trên. Tuy nhiên, chúng ta cần thấy rõ và chắc chắn là các quốc gia Bắc Bán cầu không thể nào tiếp tục khai thác và kéo dài khoảng cách giàu – nghèo so với các quốc gia Nam Bán cầu. Sẽ có một ngày sau cùng cho tình trạng nầy, để từ đó thế giới sẽ bình an hơn. Nếu không, cơn đại hồng thủy “nhân tạo” có thể xảy ra và hiện tượng hâm nóng toàn cầu sẽ là một trong những nguyên nhân đầu tiên xóa tan cuộc sống trên hành tinh của chúng ta.
Hy vọng trong tương lai sẽ còn nhiều mạnh thường quân trên cương vị quốc gia để có thể từ đó biến một thế giới không cân đối, không bình an đến chiều hướng phát triển hài hòa hơn. Từ đó chúng ta có thể tạo dựng lại đúng vị trí trong sáng vai trò của khoa học là Bảo vệ Di sản Thiên nhiên cho Toàn cầu.
Sau cùng, toàn cầu hoá khoa học có thể được hiểu như là một hướng phải đi của thế giới hơn là một điểm đến cần phải đạt được. Có được suy nghĩ như thế, chúng ta mới hy vọng đạt được ý nghĩa cao cả nhất của danh từ toàn cầu hoá trong chiều hướng phát triển chung cho toàn thế giới
Và sự an bình của thế giới trong tương lai sẽ tuỳ thuộc vào quyết định của tất cả các quốc gia chứ không tập trung vào quyết định của một cường quốc nào cả. 

  

Mai Thanh Truyết 

West Covina 6, 2008 
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Phỏng vấn Tiến sĩ Mai Thanh Truyết:
 Vấn Đề Môi Sinh Tại Việt Nam

  

Lời giới thiệu của VNN : Điều không thể chối cãi là kinh tế Việt Nam có phát triển và đã làm cho đời sống người dân có phần nào cải thiện hơn xưa nhưng đất nước lại đang đối diện với một nguy cơ to lớn: sự suy thoái trầm trọng của môi trường sinh thái. Có nên tiếp tục phát triển kinh tế và bỏ mặc cho môi sinh tiếp tục suy thoái? hay ngược lại? Vừa phát triển kinh tế vừa ra sức bảo vệ môi sinh phải chăng là lối thoát tốt nhất cho Việt Nam hiện nay?... 

Nhân dịp Hội Nghị Diên Hồng Hải Ngoại Bảo Toàn Đất Tổ Kỳ 2 sẽ nhóm họp vào đầu tháng Giêng năm 2005 tại Nam California, hãng thông tấn VNN rất hân hạnh được Tiến sĩ Mai Thanh Truyết dành cho một cuộc phỏng vấn đặc biệt sau đây do phóng viên Võ Triều Sơn thực hiện. Xin kính mời quý vị theo dõi. 
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*Tiến sĩ Mai Thanh Truyết

Sơ lược Tiểu sử Tiến sĩ Mai Thanh Truyết:
*Học vấn
Tiến sĩ Hóa Học Pháp.
Assistant phụ trách Thí nghiệm Hóa Vô cơ, Trường Institut de Chimie, Besancon, Pháp. 

*Chức vụ ở Việt Nam trước năm 1975 
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 Giảng sư (Associate-Professor), Trưởng ban Hóa học, Đại học Sư phạm Sài Gòn, Việt Nam. 
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 Giám đốc Học vụ, Viện Đại học Cao Đài, Tây Ninh, Việt Nam. 

*Chức vụ tại Hoa kỳ: 
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 Research Associate, National Institute of Health (NIH), Viện Đại học Minnesota. 
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 Giám đốc Phòng thí nghiệm, Chemical Waste Management , Inc (CWMI), Kettleman City, CA. 
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 Giám đốc Xử lý Phế thải Lỏng & Rắn, Greenfield Environmental, Inc, Chula Vista, CA. 

*Hiện tại: 
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 Giám đốc nhà máy xử lý nước thải (Leachate Treatment Plant), BKK Corporation, West Covina, CA. 
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 Giám đốc Kiểm soát An toàn và Phẩm chất (QA/QC), Weck Laboratories Inc., Industry City, CA. 
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 Giám đốc Kỹ thuật, Water Unlimited Inc., Los Angeles, CA. 
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 Công tác Hội đoàn: Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Khoa học & Kỹ thuật Vịệt Nam tại Hoa kỳ (VAST). 

*** 

VNN: Kính thưa Tiến sĩ, chúng tôi hân hạnh được biết Tiến sĩ đã nhận lời mời tham dự Hội Nghị Diên Hồng Hải Ngoại Bảo Toàn Đất Tổ Kỳ 2 (HNDHHNBTĐT 2) sẽ được tổ chức trọng thể vào đầu tháng Giêng năm 2005 tại Nam California. Khi nói tới HNDHHNBTĐT, cảm nghĩ chung của nhiều người là nhằm lên án nhà cầm quyền CSVN đã dâng đất, nhượng biển của tổ tiên cho Trung Quốc. Xin Tiến sĩ cho biết vấn đề Môi sinh có ý nghĩa như thế nào trong Hội Nghị nầy ? 

Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết : Trong Kỳ Hội Nghị Diên Hồng Hải Ngoại Bảo Toàn Đất Tổ sắp diễn ra vào ngày 1/1/05, chúng tôi có một bài tham luận tựa đề: ’’Sự chuyển dịch cần thiết cho phát triển Việt Nam". Trong bài tham luận nầy, chúng tôi nêu lên một số vấn đề tồn đọng của Việt Nam làm hạn chế việc phát triển; cũng như từ đó đưa ra những thí dụ cụ thể về tình trạng một số quốc gia như Liên Sô, Chí Lợi và Trung Quốc. Sau cùng một số giải pháp được chúng tôi đề nghị qua những kinh nghiệm của các quốc gia trên. Dĩ nhiên vấn đề Môi sinh là một trong những ảnh hưởng lớn đến phát triển quốc gia cũng như những điều kiện cần thiết để có sự cân bằng giữa môi sinh và phát triển. 

Theo thống kê của Việt Nam vào tháng 7 năm 2003, dân số của Việt Nam là 81.624.716 người chung sống trên một diện tích 325.000 Km2. Nhìn chung, Việt Nam có nhiều thuận lợi hơn nhiều quốc gia đang phát triển trong vùng vì thời tiết và vũ lượng tương đối thích hợp cho nông nghiệp. Nhưng ngược lại, Việt Nam phải cung cấp thực phẩm cho quá đông cư dân so với diện tích đất khai thác. Với ước tính khoảng 10 triệu mẫu đất canh tác cho cả nước, và 70% dân số là nông dân, số lượng đất canh tác sẽ ngày càng giảm thiểu so với mức gia tăng dân số do hiện tượng đô thị hoá, và những vấn nạn môi trường vừa kể trên có khả năng tăng nhanh hơn. 

VNN: Cảm ơn Tiến sĩ. Điều không thể chối cãi là từ hơn một thập niên qua, chính sách mở cửa và hội nhập của Việt Nam vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu quả đã cải thiện được phần nào đời sống người dân trong nước nhưng đồng thời tình trạng môi sinh tại Việt Nam cũng đang xuống cấp một cách trầm trọng. Có khuynh hướng cho rằng đây là một điều bình thường của một nước nghèo đang cố sức phát triển, phải giải quyết vấn đề ’’bao tử’’ trước tiên... Tiến sĩ nhận định như thế nào về vấn đề nầy ? 

Tiến sĩ Mai Thanh Truyết: Trước hết, chúng tôi xin nói là chính sách mở cửa của Việt Nam từ năm 1986 trở đi đã có cải thiện đời sống của người dân một phần nào, nhưng chúng tôi muốn nhấn mạnh là sự cải thiện đó chỉ xảy ra ở một số nơi đông dân cư, hoặc thành thị... còn đại đa số nông dân hay người dân sống trong những vùng sâu và xa vẫn phải chịu sống trong nghèo đói. Nếu lấy định mức nghèo của Việt Nam về thu nhập là $100.000/tháng (tương đương với $6,50 Mỹ kim) thì Việt Nam có tới 27% dân nghèo trên tổng số dân. Nếu căn cứ vào định nghĩa nghèo tuyệt đối của LHQ là $1Mỹ kim/ngày/người thì Việt Nam có trên 62% dân nghèo. Do đó, có thể nói vấn đề "bao tử" ở Việt Nam cho đến nay vẫn chưa được giải quyết một cách nghiêm chỉnh, dù Việt Nam đang có phát triển, nhưng vì phát triển không có kế hoạch và không đồng bộ cho nên tình trạng đó không thể khai thông vấn nạn đói nghèo của đất nước được. 

VNN: Như vậy, kính thưa Tiến sĩ, việc cân bằng bài toán Phát triển và Môi trường tại Việt Nam phải được giải quyết với những điều kiện căn bản nào ? 

Tiến sĩ Mai Thanh Truyết : Phát triển quốc gia và ô nhiễm môi trường là hai yếu tố liên quan chặt chẽ với nhau, và không còn là vấn đề của từng quốc gia riêng rẽ nữa. Nghị trình - 21 của LHQ ghi rõ là muốn phát triển quốc gia cần phải có 3 điều kiện là: tạo dựng tăng trưởng kinh tế, cân bằng môi sinh, và tiến bộ xã hội. 

Như đã biết, Việt Nam phải đối mặt và đương đầu trực tiếp với những vấn nạn môi trường và xã hội như sau: - Nạn phá rừng, - Đất bị thoái hoá và sa mạc hoá do đó diện tích đất canh tác ngày càng bị thâu hẹp hơn, - Nguồn nước mặt bị ô nhiễm, - Nguồn nước ngầm cũng không tránh khỏi tình trạng trên và bị giảm thiểu tạo ra tình trạng lún đất như ở một số vùng ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), - Nguồn nước sinh hoạt ngày càng bị hạn chế do tình trạng phát triển đô thị, - Không khí bị ô nhiễm nặng nhất là ở các thành phố lớn, - Và sau cùng tình trạng di dân từ nông thôn ra thành phố tạo ra hiện tượng thiếu lao động trong canh tác và việc di dời dân chúng từ Bắc vào Cao nguyên Trung Phần. Thiết nghĩ Việt Nam cần ghi nhận các tiếp cận sau đây: 

Đổi mới quan niệm quản lý môi trường: Đối với các nước ASIAN trong vùng, ngân sách trung bình cho việc quản lý môi trường chiếm 1,0% ngân sách quốc gia và có khoảng 70 cán bộ quản lý trên 1 triệu dân. Trong lúc đó Việt Nam chỉ chi tiêu 0,1% ngân sách và chỉ có 3 cán bộ/1 triệu dân. Do đó, nếu tính về ngân khoản cho tiết mục nầy, Việt Nam chỉ chi tiêu tương đương với 1/100 số tiền mà các quốc gia trong vùng tiêu tốn (ngân sách các quốc gia trong vùng cao gấp 10 lần ngân sách của Việt Nam). Tổng sản lượng quốc gia của Việt Nam được ước tính vào năm 1998 là 26 tỷ Mỹ Kim, do đó ngân sách dành cho môi trường là 26 triệu, quá kém so với dân số. 

Nhìn chung, Việt Nam đã có đầy đủ thông tin và nhận thức về những bước cần thiết cho công cuộc phát triển bền vững theo chiều hướng toàn cầu. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan, Việt Nam vẫn chưa thực hiện nghiêm chỉnh những hướng giải quyết căn bản trên. Do đó, chúng tôi đề nghị Việt Nam cần nên rà soát lại toàn bộ hệ thống quản lý môi trường cho thích hợp với nhu cầu phát triển đất nước. 

Thực hiện việc đổi mới môi trường: Ở giai đoạn tiên khởi, để thực hiện việc đổi mới môi trường, thiết nghĩ Việt Nam cần tập trung vào việc áp dụng quy định về nghiên cứu tác động môi trường (NCTĐMT) của từng quy trình sản xuất hay chế biến trước khi được cấp giấy phép hoạt động. Cơ sở nào không thỏa mãn điều kiện trên sẽ không được cấp giấy phép cho đến khi đáp ứng được yêu cầu NCTĐMT. Điều nầy đã được ghi trong Bộ luật Môi trường nhưng cho đến nay, năm 2004, vẫn không được thi hành nghiêm chỉnh, các nhà sản xuất không tuân thủ cũng như những người có trách nhiệm vẫn chưa có biện pháp chế tài. NCTĐMT phải là một luật định căn bản và sẽ không có một ngoại lệ nào được áp dụng, ngay cả đối vơi các công ty ngoại quốc đầu tư vào Việt Nam. 

Nhu cầu cho việc đổi mới môi trường: Đối với công cuộc đổi mới môi trường, yếu tố nhân sự đứng hàng đầu tiếp theo là yếu tố tài chính cũng như tính xuyên suốt và nhất quán trong quản lý, và sau cùng cũng cần nên kể đến sự lưu tâm và tham dự của dân chúng trước vấn đề chung của quốc gia. 

Giải quyết những vấn đề ưu tiên ở Việt Nam: Về việc nhận thức nguy cơ của các thảm nạn môi trường đã, đang và sẽ xảy ra song hành với việc phát triển quốc gia, Việt Nam cần đưa vào kế hoạch giải quyết đồng loạt những vấn nạn môi trường xảy ra sau đây: không khí ô nhiễm, nguồn nước ô nhiễm, đất canh tác, quản lý phế thải rắn và lỏng. 

VNN: Cảm ơn Tiến sĩ. Trong tham luận của Tiến sĩ trong cuộc Hội thảo về Chiến Lược Phát Triển Khả Chấp tại Việt Nam, được tổ chức tại Đại học Maryland (Hoa Kỳ) tháng 11 năm 2003, Tiến sĩ đã trình bày nhiều chi tiết về các lãnh vực môi sinh tại Việt Nam đang bị hủy hoại trầm trọng như phá rừng, ô nhiễm nước, hóa chất, không khí và rác. Theo Tiến sĩ nhận định, lãnh vực môi sinh bị hủy hoại nào được xem là tai hại nhất ? Tại sao ? 

Tiến sĩ Mai Thanh Truyết : Theo chúng tôi nghĩ, tình trạng môi trường ở Việt Nam hiện tại đang xuống cấp một cách trầm trọng. Bao nhiêu cơ quan trong nước cũng như quốc tế đều nêu rõ vấn đề nầy cũng như đã cảnh báo cho Việt Nam trong công cuộc đẩy mạnh phát triển quốc gia và bảo vệ môi trường. Thiết nghĩ, tình trạng hiện tại có thể nói việc phá rừng và việc phát triển nông ngư nghiệp và kỹ nghệ bừa bãi là hai việc làm gây hậu quả tệ hại và lâu dài nhất. 

Theo thống kê, hàng năm Việt Nam mất khoảng 200.000 mẫu rừng, trong khi đó chỉ trồng lại khoảng 20.000 mẫu. Năm 1944, cả nước có 14 triệu mẫu rừng chiếm 43,8% diệntích; hiện nay chỉ còn khỏang độ 17% diện tích rừng thiên nhiên mà thôi. Việc phá rừng sẽ gây ra tình trạng hạn hán, đất bị sói mòn, bị sa mạc hóa do đó diện tích canh tác sẽ bị suy giảm trước nhu cầu gia tăng dân số. 

Việc phát triển nông nghiệp và kỹ nghệ bừa bãi sẽ tạo ra sự ô nhiễm môi trường trầm trọng trong nguồn nước mặt và nước ngầm và tình trạng ô nhiễm các hoác chất độc hại như phân bón, hóa chất trừ sâu rầy, diệt cỏ... đã xâm nhập vào nguồn thực phẩm và cây trái, rau đậu từ lâu. 

Thêm nữa, việc khoan giếng do UNICEF khuyến khích đã và đang là một vấn nạn lớn cho quốc gia: đó là tình trạng ô nhiễm Arsenic trong nguồn nước. Từ năm 1999, chúng tôi đã cảnh báo vấn nạn nầy đến cơ quan UNICEF ở Hà Nội, cũng như công bố một số kết quả sơ khởi thu thập được qua việc phân tích một số mẫu nước từ Bắc chí Nam, đặc biệt là vùng ĐBSCL. Mãi đến năm 2002, Thủ tướng Việt Nam là Phan Văn Khải mới công bố hiện trạng trên và cho thành lập Ủy ban Liên bộ để điều nghiên. Và hiện tại, kết luận chính thức của Việt Nam là tình trạng ô nhiễm Arsenic ở đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long là một hiện thực cần phải giải quyết. 

VNN: Cũng trong tham luận trên, Tiến sĩ đã đưa ra 9 Đề Nghị để giải quyết, trong đó có: Nỗ lực tranh thủ sự trợ giúp của quốc tế để loại trừ các chất hữu cơ dai dẳng (POPs : Persistent organic pollutants) và: Hợp tác với cộng đồng quốc tế và tạo điều kiện dễ dàng cho chuyên viên ngoại quốc. Khi trả lời phỏng vấn mới đây của Đài Á Châu Tự Do với chủ đề : Gợi Ý Về Kiểm Soát Phát Triển Kinh Tế ở Việt Nam, Tiến sĩ có đề nghị: Việt Nam cần thận trọng trong việc thu nhận các tài khoản viện trợ của quốc tế vì phần lớn họ chỉ muốn viện trợ những thiết bị độc quyền (để gây áp lực và bắt chẹt chính quyền) hay thiết bị sắp phế thải (để tống khứ chúng ra khỏi nước). Xin Tiến sĩ vui lòng giải thích rõ thêm về những vấn đề nầy? 

Tiến sĩ Mai Thanh Truyết: Các hợp chất hữu cơ dai dẳng (POPs) gồm 12 hóa chất trong đó có DDT, PCBs, Furans và một số hóa chất có trong các thuốc diệt trừ cỏ dại, trừ sâu rầy v.v... đã được LHQ chứng minh là mầm mống ung thư lên con người nếu tiếp xúc lâu dài. Các hóa chất trên đã bị cấm sản xuất và xử dụng từ lâu qua công ước Stockholm, Thụy Điển. Nên nhớ Dioxin, một phó sản trong việc sản xuất chất diệt cỏ 2,4,5-T, một thành phần của hợp chất Da Cam, không được liệt kê vào danh sách nầy, vì chưa có nghiên cứu và kết luận hoàn chỉnh. 

Việt Nam hàng năm đã xử dụng trong phát triển nông nghiệp và kỹ nghệ 9,5 tấn hóa chất đủ loại. Do đó, môi trường càng xuống cấp nhanh. Theo nhận định của TS Nguyễn Thị Kiều Oanh, với diện tích đất khai thác hiện có, Việt Nam chỉ cần xử dụng khoảng 50.000 tấn hóa chất bảo vệ thực vật thay vì dùng hơn 300.000 tấn như hiện nay, không kể một lượng không nhỏ được nhập cảng lậu từ Thái Lan và Trung Quốc. 

Về hợp tác với cộng đồng quốc tế, Việt Nam cần tạo điều kiện dễ dàng cho chuyên viên ngoại quốc tham gia vào việc phát triển. Cần phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, chuyên viên kỹ thuật Việt Nam nhất là trong lãnh vực hóa chất và quản lý môi trường vốn đã ít và không đủ năng lực chuyên môn. Do đó, cần phải có sự trợ giúp của quốc tế. Sở dĩ bình diện nầy không được khai thác thuận lợi chỉ vì chính sách đãi ngộ cũng như Việt Nam chưa có những điều luật trong sáng (transparent) và chính sách thì thay đổi luôn luôn. Chính vì thế mà các chuyên viên ngoại quốc ngại tham gia vào các dự án có tầm vóc quốc gia ở Việt Nam. Chính sách phát triển "xin-cho" của Việt Nam làm chùn bước rất nhiều nhất là những chuyên gia Việt Nam ở hải ngoại. 

Về các tài khoản tài trợ quốc tế, Việt Nam cần nên nhớ là một người ngoại quốc hay một cơ quan đầu tư quốc tế, khi đầu tư vào Việt Nam, họ cũng có mưu cầu riêng cho lợi nhuận của chính họ. Thí dụ điển hình là Nhật Bản viện trợ và cho vay mượn dài hạn nhiều nhất trong các dự án xây dựng đập thủy điện cho Việt Nam và Lào... vì các thiết bị nầy đã ối đọng và lỗi thời ở Nhật, do đó, cần phải tống khứ đi. Họ không tử tế gì với Việt Nam cả! Kinh nghiệm năm 1945 với quân đội Nhật về nạn đói năm nầy thì rõ. 

VNN: Hiện nay, khoảng một nửa tiềm lực công nghệ Việt Nam đều tập trung ở miền Đông Nam Bộ, chủ yếu là Sài Gòn và các tỉnh Sông Bé, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tầu... Tình trạng ô nhiễm môi trường ở khu vực nầy đã vượt mức báo động. Kính thưa Tiến sĩ, nếu như nhà cầm quyền Việt Nam có thiện chí giải quyết tốt tình trạng môi sinh nơi đây thì việc tập trung đông đảo nhiều khu chế xuất như thế có phải là một giải pháp tốt cho phát triển kinh tế Việt Nam hiện nay không ? Tại sao ? 

Tiến sĩ Mai Thanh Truyết: Việc tập trung các công nghệ lớn ở miền Đông, Sài Gòn, Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu là một sự kiện hiển nhiên. Vì ở những nơi nầy chuyên viên kỹ thuật vốn đã có tay nghề cao, có trình độ chuyên môn đa dạng, và nhất là họ có kinh nghiệm trong việc giao tiếp với Tây phương trong cung cách và hành xử với quốc tế từ năm 1954 trở đi. Do đó, họ dễ dàng hội nhập vào cộng đồng quốc tế khi có chính sách mở cửa của lãnh đạo Việt Nam. 

Các vùng trên phát triển ồ ạt, người ngọại quốc đầu tư không có kế hoạch, không chính sách rõ rệt tạo thành một sự phát triển vô tổ chức trong đó có thể nói là hoàn toàn không chú trọng về mặt xử lý phế thải rắn và lỏng cũng như những vấn nạn môi trường liên hệ. Nhiều công ty như khu Chế xuất Tân Thuận, Sông Bé, hệ thống nhà máy bột ngọt Vedan, hệ thống nhà máy dệt ở khu Tham Lương đã từng bị Sở Môi trường Thành phố đề nghị xử lý hay đóng cửa vì vi phạm từ bao nhiêu năm, nhưng vẫn tiếp tục hoạt động cho đến ngày nay. Do đó, nguồn nước ở các sông Sài Gòn, Đồng Nai, ngay cả vùng thượng nguồn để lấy nước cung cấp cho Sài Gòn cũng đã bị ô nhiễm nặng. Ngay cả Nghị Quyết 41 của Bộ Chính trị vùa mới ra đời ngày 15/11/2004 về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cũng không nói lên tính chất triệt để của lãnh đạo Việt Nam. Đồng thời Nghị quyết của Thủ tướng chính phủ ngày 22/4/2004 về việc "phê duyệt kếhoạch xửlýtrịêtđể các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng" cũng không hạn chế được các vi phạm... Một thí dụ điển hình là trong nội thành Sài Gòn có hơn 25.000 cơ sở hóa chất lớn nhỏ, hoàn toàn không có hệ thống xử lý phế thải, nằm trong danh sách phải di dời từ nhiều năm nay. Nhưng hiện tại, qua bao Nghị quyết, Nghị định chỉ có khoảng trên dưới 10 cơ sở đã di dời mà thôi. 

Tóm lại, việc tập trung các khu công nghiệp lớn sẽ là một thuận lợi lớn cho công cuộc phát triển quốc gia vì sự tập trung nầy sẽ giải quyết được vấn đề trao đổi nguyên vật liệu và di chuyển do các cơ sở sản xuất hỗ trợ và trao đổi với nhau. Các quốc gia lớn trên thế giới cũng đã xây dựng nhiều khu tập trung như thế. Và công cuộc nầy sẽ hữu ích nếu việc bảo vệ môi trường được cân bằng với việc phát triển công nghệ của từng nơi. 

VNN: Cảm ơn Tiến sĩ. Thực tế, khó có thể xác định hoặc ước tính được ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đối với việc phát triển, nhất là tại Việt Nam. Trong trường hợp đó, kính thưa Tiến sĩ, làm cách nào để có thể biết được mức độ thiệt hại kinh tế của Việt Nam do ô nhiễm môi trường gây ra trên tiêu chuẩn tổng sản lượng quốc gia? 

Tiến sĩ Mai Thanh Truyết : Trong bài tham luận cho Hội Nghị Bảo Toàn Đất Tổ Kỳ 2, chúng tôi có so sánh mức phát triển giữa Việt Nam và Trung Quốc. Theo những số thống kê và trong cùng một thời gian phát triển từ năm 1980 đến 2004, Trung Quốc nâng mức thu nhập của người dân lến gấp đôi ($900 Mỹ kim/năm/đầu người) so với Việt Nam, dù cả hai quốc gia nầy đã có cùng mức thu nhập vào năm 1980. Điều nầy chứng tỏ rằng Trung Quốc đang đi đúng tiến trình phát triển dựa theo thuyết Tam khu của Colin Klark. Đó là: phát triển nông nghiệp, phát triển kỹ nghệ, và sau cùng phát triển dịch vụ. Trung Quốc, trong phát triển đã chuyển dịch lực lượng lao động nông nghiệp vào khu vực kỹ nghệ và tiến dần lên dịch vụ cao cấp. Trong lúc đó, Việt Nam vẫn dựa theo phát triển nông nghiệp và chăn nuôi, và dùng hai phương tiện nầy để "đẩy mạnh" đất nước tiến lên công nghệ hóa! Chính vì vậy mà Việt Nam phát triển chậm hơn Trung Quốc, từ đó kéo theo mức sống của người dân, cùng những dịch vụ phúc lợi công cộng như y tế và giáo dục vẫn còn quá thấp so với các quốc gia tương đương trong vùng. 

VNN: Khác với nhiều nước Tây phương, Việt Nam đã dùng tối đa nguồn than cho nhu cầu nấu nướng thay vì cho nhu cầu điện năng. Việt Nam cũng đã có dự kiến sẽ gia tăng khai thác than lên đến 23 - 24 triệu tấn vào năm 2010 trong khi tình trạng ô nhiễm do công nghệ than gây ra vẫn tiếp tục ở mức báo động... Xin Tiến sĩ cho biết nhận định như thế nào về công nghệ than tại Việt Nam hiện nay và Tiến sĩ có những đề nghị giải quyết như thế nào? 

Nếu như Việt Nam có kế hoạch khai thác than đứng đắn và bảo vệ được môi sinh thì nguồn năng lượng than của Việt Nam có thể là một giải pháp tốt cho nguồn điện năng không thay vì phải xây thêm những đập thuỷ điện mới trong khi hai đập lớn là Yali ở Tây Nguyên và Sơn La ở Tây Bắc đang có nhiều vấn đề? 

Tiến sĩ Mai Thanh Truyết: Than là một nguồn năng lượng thiên nhiên mà các quốc gia trên thế giới vẫn còn xử dụng với một tỷ lệ quan trọng so với tất cả các nguồn năng lượng khác. Mặc dù vẫn còn quá nhiều vấn nạn về ô nhiễm môi trường do kỹ nghệ than mang đến, thế giới vẫn xem đây là một nguồn năng lượng chính chưa thể thay thế được, ít nhất trong vòng 20 năm tới. 

Than là một loại nguyên liệu dễ khai thác về kỹ thuật và rẻ về giá thành nhất so với tất cả các nguồn nguyên liệu khác. Than cũng là một nguồn năng lượng chiến lược của Việt Nam. Năm 2004, Việt Nam dự định sản xuất 19,4 triệu tấn và dự kiến xuất cảng 6 triệu tấn. Theo lời ông Đoàn Văn Kiên, Tổng Giám đốc công ty than Vinacoal, nhu cầu cho 5 năm sắp tới là sẽ sản xuất từ 33 đến 36 triệu tấn than, trong đó có 10 triệu tấn dùng cho xuất cảng. 

Riêng tại Việt Nam, than đã biến vùng khai thác chính là Quảng Ninh thành một thị trấn đen. Theo Hải học Viện Nha Trang, có thể có đến 50% san hô vùng Hạ Long bị chết "ngộp" vì bị than bám vào trầm tích dưới biển san hô của vùng nầy. 

Tuy nhiên, để đổi lại, than là một nguồn năng lượng dễ tìm, dễ đốt, và có mặt ở hầu hết khắp nơi. Do đó, vấn đề còn lại là làm thế nào để biến công nghệ than thành một nguồn năng lượng sạch trước khi chuyển đổi qua việc ứng dụng các nguồn năng lượng khác. 

Việt Nam đã có một đại công ty quốc doanh than VINACOAL tại Quảng Ninh. Nơi đây vừa khai thác mỏ than lộ thiên cũng như nằm sâu trong lòng đất. Dự kiến khai thác 23-24 triệu tấn than cho năm 2010, và 30 triệu tấn năm 2020. Từ năm 2004, Việt Nam đã dành một ngân khoản 930 triệu Mỹ kim cho các mục tiêu sau đây: 

* Tăng cường an toàn lao động; * Quản lý sản xuất hiệu quả hơn; * Tân trang và hiện đại hóa kỹ thuật trong dây chuyền sàng lọc và biến chế; * Và sau cùng hạn chế ô nhiễm môi trường. 

Công ty, trong năm 2003, đã chi tiêu 116 triệu Mỹ kim cho việc mở thêm các hầm mỏ mới cùng các mỏ lộ thiên cũng như nhập cảng dụng cụ đào xới và hệ thống dây chuyền tự động. 

Tỷ lệ than sản xuất được dùng cho việc nấu nướng chiếm phần lớn, một phần cho kỹ nghệ điện, và một phần cho xuất cảng. Chỉ nội trong hai tháng đầu năm 2004, Việt Nam đã xuất cảng 1,5 tấn than. Do đó, nhiều khi mức tiêu thụ không theo kịp mức sản xuất dây chuyền. Chỉ cần một biến động nhỏ có thể làm xáo trộn cả công ty. Trường hợp đã xảy ra vào năm 2002. Không rõ vì lý do gì, tất cả các kho chứa than đều bị tràn ngập, do đó, than bị ối động với một số lượng khổng lồ, và công nhân trong thời gian nầy lại phải nhận lãnh số lượng than tương đương với mức lương hàng tháng! Về mặt ô nhiễm, cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa thấy có một cải thiện nào đáng kễ để hạn chế nạn ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, Công ty cũng đang có dự kiến xây dựng một mô hình nhà máy biến than thành điện năng như đã nói ở phân trên ở Nạ Dương, Cẩm Phá, An Hóa, và Sơn Đông. 

Từ những diễn biến do công nghệ chế biến và sản xuất vừa nêu trên, chúng tôi thấy việc gia tăng sản xuất, việc tăng cường bảo đảm an toàn lao động cho công nhân, cũng như việc áp dụng quy trình sản xuất "sạch" để bảo vệ môi trường là những việc làm cần thiếtcho công nghệthanở Việt Nam. Nhưng những điều kể trên vẫn chưa đủ cho điều kiện hiện tại. Thiết nghĩ, Việt Nam cần phải tăng cường hơn nữa trong việc ứng dụng than vào việc biến thành điện năng. Thứ nhất, để tránh trường hợp than bị ối đọng. Thứ hai, có thể cung ứng nhu cầu cần thiết về điện năng, một nhu cầu không thể thiếu trong việc phát triển quốc gia trong giai đoạn hiện tại, hơn là xoay qua việc truy tìm nguồn năng lượng từ các đập thủy điện như Việt Nam đã dự tính xây lắp một đập mới nữa ở Yali và một ở Lào trong một tương lai rất gần. 

VNN: Cảm ơn Tiến sĩ. Để giải quyết bài toán Phát triển và Môi sinh tại Việt Nam, Tiến sĩ đã rất nhiều lần chân thành đưa ra những đề nghị giải quyết. Xin Tiến sĩ cho biết, cho tới nay, nhà cầm quyền Việt Nam đã đáp ứng như thế nào những đề nghị nầy của Tiến sĩ? 

Tiến sĩ Mai Thanh Truyết: Bài toán cân bằng phát triển và bảo vệ môi trường đã được chúng tôi cổ súy trên 10 bài viết từ nhiều năm qua. Cho đến nay, qua các suy nghĩ cùng cung cách tiếp cận vấn đề nhìn từ nhiều phía, nhiếu góc độ khác nhau ở những quốc gia có trình độ phát triển và dân trí tương đương như ở Việt Nam, chúng tôi nhận thấy trong suốt thời gian qua, Việt Nam mặc dù có lên tiếng đả kích cá nhân chúng tôi, nhưng thật sự, họ đã có "lắng nghe" và có những đáp ứng một vài sự kiện như tình trạng ô nhiễm Arsenic chẳng hạn. Tuy nhiên, theo thiển ý của chúng tôi, nếu Việt Nam có thêm tầm nhìn toàn cầu ứng hợp với chiều hướng phát triển chung của thế giới, chấp nhận luật chơi chung, và quan trọng hơn cả là phải xóa bỏ não trạng "độc tôn và duy ngã" trong tư thế lãnh đạo đất nước thì chắc chắn công cuộc phát triển đất nước sẽ tiến nhanh hơn và mang lại phúc lợi cho người dân nhiều hơn đối với hiện tại. 

VNN: Kính thưa Tiến sĩ, đất nước ta không rộng, với dân số hiện nay đã vượt hơn 80 triệu như Tiến sĩ vừa cho biết trên, trước tình trạng phát triển trong bối cảnh môi sinh đang xuống cấp trầm trọng hiện nay, Tiến sĩ có những ưu tư như thế nào đối với hiện tình đất nước ? 

Tiến sĩ Mai Thanh Truyết : Đứng trước tình trạng môi sinh xuống cấp như hiện nay, chúng tôi nhận thấy Việt Nam chưa thể hiện đúng đắn bài toán phát triển và cân bằng môi trường mà chúng tôi vừa nói ở phần trên. Bài học Chí Lợi là một trong những điển hình mà Việt Nam cần phải suy gẫm. Chí Lợi đã biết hạn chế việc xuất cảng gỗ và kim loại nhất là đồng (copper), chấp nhận hy sinh một số lớn ngoại tệ nặng cần thiết để bảo vệ môi trường. Một điểm mà Việt Nam cần học là Chí Lợi đã can đảm để cho người dân trực tiếp tham gia vào việc quản lý môi trường để từ đó người dân thấy có trách nhiệm và nhận thức rõ ràng nguy cơ của việc ô nhiễm. Do đó, việc quản lý được chặt chẽ hơn và những vấn nạn môi trường ở các cơ sở sản xuất ngày càng hạn chế. 

Do có sự cân bằng giữa phát triển và bảo vệ môi trường, chỉ trong vòng 10 năm, Chí Lợi đã nâng lợi tức đầu người lên gấp đôi. Và đây cùng là niềm hãnh diện của LHQ trong việc áp dụng chính sách môi trường toàn cầu qua Nghị trình - 21 vào đất nước nầy. 

VNN: Xin Tiến sĩ một câu hỏi cuối: Là một nhà khoa học luôn trăn trở về quê hương, đất nước, Tiến sĩ có điều gì muốn chia sẻ thêm cùng giới trẻ Việt Nam không? 

Tiến sĩ Mai Thanh Truyết: Là một chuyên gia môi trường 20 năm nay, dĩ nhiên là chúng tôi có rất nhiều trăn trở về những vấn nạn môi trường ở quê hương. Điều nầy chắc anh cũng nhận biết được qua hơn 200 bài viết về những vấn nạn trên như ô nhiễm nguồn nước, hóa chất, vấn đề xử lý chất thải, phát triển nông nghiệp, và việc tiếp cận xu hướng toàn cầu hóa trên thế giới v.v... 

Là một con dân nước Việt, đứng trước những đau khổ thiếu thốn của đại đa số đồng hương ở quốc nội, làm sao chúng tôi có thể an nhiên tự tại trên mảnh đất tự do nầy được. Làm sao chúng tôi có thể "hài lòng" khi đọc được báo cáo tổng kết năm 2004 của Quỹ Nhi đồng Thế giới và Cơ quan Y tế Thế giới là 72% trẻ em từ 1 tuổi đến 5 tuổi đều bị suy dinh dưỡng trầm trọng. Do đó, nhìn lại 29 năm qua, tuy Việt Nam đã đạt được một số tiến bộ trong việc xây dựng và phát triển đất nước, nhưng chưa đủ mau và mạnh so với nguồn nhân lực và tài nguyên Việt Nam hiện có, cũng như nhu cầu của dân tộc mà lãnh đạo Việt Nam phải chu toàn. Vì vậy, chúng tôi chỉ còn đặt niềm tin vào giới trẻ Việt Nam cả ở quốc nội lẫn hải ngoại Hy vọng các em qua kinh nghiệm sống đối với tuổi trẻ ở quốc nội, và qua những học hỏi ở nước ngoài đối với tuổi trẻ hải ngoại. Các em sẽ tìm được sinh lộ mà Đất Nước sẽ phải Đi Tới. Những cản lực hiện tại chỉ là những thử thách cho tuổi trẻ mà thôi, không thể làm chùn bước các em được. 

Dù sống trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn trong nước hay đứng trước những cám dỗ của một xã hội thiên về cá nhân và vật chất trên thế giới, tuổi trẻ Việt Nam ở hai nơi đều thể hiện nghị lực phấn đấu với một tinh thần quả cảm và một ý chí tuyệt vời. Tuổi trẻ Việt Nam không ngại những phiêu lưu trong hành xử dù phải chịu nhiều vấp ngã. Học hỏi trong kinh nghiệm, trong thất bại, tuổi trẻ Việt Nam đã và đang mạnh dạn đi tới tương lai. 

Tuổi trẻ Việt Nam trong sáng hội nhập vào xã hội với niềm tin vững mạnh cho tương lai, không mặc cảm, không vướng bận quá khứ, không có những rào cản, vết hằn từ các oan nghiệt của lịch sử như các tuổi cha anh, không ràng buộc vào những thành kiến bảo thủ và ý tưởng cực đoan. Với thêm tinh thần dân chủ cao đã được hun đúc do học tập và kinh nghiệm trong cuộc sống hàng ngày, tuổi trẻ càng khiến cho chúng ta tin tưởng hơn khi dự phóng về tương lai. 

Mong các em đạt thành ý nguyện, mà những người đi trước như chúng tôi chẳng hạn, hiện vẫn còn trăn trở trong bế tắc trước mắt. 

Xin cám ơn anh Võ Triều Sơn, thông tấn VNN đã cho chúng tôi có điều kiện để chia xẻ với đọc giả những trăn trở về Đất Nước của chính mình. 

Võ Triều Sơn : Đại diện cho thông tấn VNN, tôi xin chân thành cảm tạ Tiến sĩ Mai Thanh Truyết đã dành nhiều suy nghĩ và thì giờ quý báu để chia sẻ cùng độc giả của VNN nhiều vấn đề nghiêm trọng của đất nước qua cuộc phỏng vấn rất hữu ích nầy. Xin kính chúc Tiến sĩ cùng quý quyến một Năm Mới dồi dào sức khoẻ và thành đạt mọi ước nguyện. 

 

